	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỈNH NINH BÌNH



	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HSG LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2013-2014
Môn: SINH HỌC
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1 (3,0 điểm)
	

	
	a) P: Lông ngắn x lông ngắn → F1: chuột lông ngắn, lông dài => lông dài là tính trạng lặn
 Quy ước gen : Gen A : lông ngắn; gen a: lông dài.

- Kiểu gen của P:  Aa  x Aa 

- Sơ đồ lai: ....

b) Cách xác định chuột lông ngắn là thuần chủng hay không thuần chủng: Cho chuột lông ngắn lai phân tích

+ Nếu ở đời sau 100% chuột lông ngắn → chuột lông ngắn đem lai là thuần chủng (KG đồng hợp tử trội AA) 

+ Nếu ở đời sau phân tính theo tỷ lệ 1 : 1 → chuột lông ngắn đem lai  là không thuần chủng (KG dị hợp Aa)

(HS chỉ cần viết đúng 2 SĐL của phép lai phân tích vẫn được điểm tối đa)

c) Để ngay thế hệ F1 thu được 100% chuột lông ngắn :

Nếu muốn ngay thế hệ F1 thu được 100% chuột lông ngắn thì KG của (P) có thể là: AA x AA hoặc AA x Aa hoặc AA x aa

(HS xác định KG đúng của 1 trường hợp: 0,5 điểm; 2 trong 3 trường hợp được 1,0 điểm)
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	2 (2,0 điểm)
	

	
	Nội dung

Nguyên phân

Giảm phân

Kì đầu

Các NST kép đóng xoắn nhưng không có sự tiếp hợp và trao đổi chéo.

Có sự tiếp hợp và có thể xảy ra trao đổi chéo giữa các cromatit trong các cặp NST tương đồng.

Kì giữa

Độ xoắn là cực đại, các NST kép xếp thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.

Các cặp NST kép xếp thành hai hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.

Kì sau

Mỗi NST kép được chẻ dọc qua tâm động để tạo thành 2 NST đơn. Có sự phân li đồng đều giữa các NST đơn về hai cực của tế bào.

Mỗi NST kép trong cặp tương đồng phân li về 1 cực của tế bào. Có sự phân li độc lập và tổ hợp tự do giữa các NST kép trong các cặp tương đồng.

Kì cuối

 NST tháo xoắn cực đại, trở lại dạng sợi mảnh ban đầu.

NST kép vẫn giữ nguyên hình dạng và kích thước như ở kì sau.

Kết quả

Hình thành 2 tế bào con, mỗi tế bào con có bộ NST 2n giống hệt bộ NST 2n của tế bào mẹ.

Hình thành 2 tế bào con, mỗi tế bào con có n NST kép.
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	3 (2,5 điểm)
	

	
	* Giống nhau: 

 - Đều xảy ra trong nhân tế bào.

 - ADN đều đóng vai trò là khuôn mẫu.

 - Đều xảy ra các hiện tượng: ADN tháo xoắn, đứt các liên kết hiđrô, các Nu tự do trong môi trường nội bào liên kết với các Nu trên mạch gốc theo nguyên tắc bổ sung.
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	* Khác nhau:

Cơ chế tự nhân đôi của ADN

Cơ chế tổng hợp mARN

Xảy ra trước khi phân bào.

Xảy ra khi tế bào cần tổng hợp Prôtêin.

Enzim xúc tác là: ADN - polimeraza

ARN- polimeraza

Nguyên liệu là 4 loại Nu : A, T, G, X

A, U, G, X

Nguyên tắc bổ sung: A liên kết với T, G liên kết với X và ngược lại

NTBS: A của mạch gốc liên kết với U, G mạch gốc liên kết với X, T mạch gốc liên kết với A, X gốc liên kết với G.

Cả hai mạch đơn của ADN đựơc dùng làm mạch khuôn tổng hợp 2 phân tử ADN con.
Chỉ 1 đoạn mạch đơn của ADN được dùng làm khuôn tổng hợp nhiều phân tử mARN cùng loại.
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	4 (1,0 điểm)
	

	
	Từ sơ đồ phả hệ:
- II5 bình thường x II6 bình thường ( III8 bệnh

=> Bệnh do gen lặn quy định.

- Bệnh không liên quan đến giới tính.

 Vì nếu gen nằm trên NST giới tính X kiểu gen III​8 bệnh là Xa Xa , nhưng II5 không có khả năng tạo giao tử Xa . Còn nếu gen trên Y thì III​8 không bệnh => gen nằm trên NST thường. 
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	5 (2,0 điểm)
	

	
	- Kĩ thuật gen: là tập hợp những phương pháp tác động định hướng lên ADN cho phép chuyển gen từ một  cá thể của một loài sang cá thể của loài khác.

- Các khâu cơ bản của kĩ thuật gen:

+ Khâu 1: Tách ADN  NST của tế bào cho và tách phân tử ADN dùng làm thể truyền từ vi khuẩn hoặc vi rút.

+ Khâu 2: Tạo ADN tái tổ hợp (ADN lai). ADN của tế bào cho và phân tử ADN làm thể truyền được cắt ở vị trí xác định nhờ các enzim cắt chuyên biệt, ngay lập tức, ghép đoạn ADN của tế bào cho vào ADN làm thể truyền nhờ enzim nối.

+ Khâu 3: Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận, tạo điều kiện cho gen đã ghép được biểu hiện.
	0,5
0,5

0,5
0,5

	6 (2,0 điểm)
	

	
	a)
+ Loài sinh sản hữu tính đa dạng hơn vì quá trình sinh sản phải qua giảm phân và thụ tinh, có sự tổ hợp lại vật chất di truyền của đực và cái nên tạo ra các biến dị tổ hợp phong phú.

+ Loài sinh sản sinh dưỡng kém đa dạng hơn vì loài sinh sản nhờ cơ chế nguyên phân do đó con sinh ra giống mẹ

b)
+  Rối loạn ở giảm phân I: các loại tinh trùng: XY, O. 

+ Rối loạn trong giảm phân II: XX, YY, O. 
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	7 (3,0 điểm)
	

	
	a) - Số hợp tử nở thành gia cầm con là: 16 x 75% = 12 hợp tử

- Số NST có trong các hợp tử nở thành gia cầm con là: 2n x 12 = 936 => 2n=
[image: image1.wmf]12

936

 = 78

=> Loài gia cầm đó là gà

b) - Số tinh trùng tham gia vào quá trình thụ tinh là:

     292500 : n =  
[image: image2.wmf]2

78

292500

 = 7500 (tinh trùng)
- Số hợp tử = số trứng được thụ tinh = số tinh trùng được thụ tinh = 7500 x 0,2% = 15

- Số trứng được thụ tinh nhưng không nở là: 15 - 12 = 3 (trứng)
- Số NST có trong trứng đã thụ tinh nhưng không nở là: 3 x 2n = 3 x 78 = 234 ( NST )

c) - Số trứng không được thụ tinh là: 16 - 15 = 1 (trứng)
- Số NST có trong trứng không được thụ tinh là: 1 x n = 1 x 
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 = 39 ( NST )
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	8 (2,0 điểm)
	

	
	a) - Ánh sáng quan trọng hơn cả 
    - Vì ánh sáng chi phối làm thay đổi 2 nhân tố còn lại cường độ ánh sáng tăng thì nhiệt độ môi trường tăng, độ ẩm giảm; cường độ ánh sáng yếu thì nhiệt độ môi trường giảm, độ ẩm tăng.
b)- KN ô nhiễm môi trường: …
   - Bản thân tham gia bảo vệ môi trường, đồng thời tuyên truyền, vận động mọi người cùng tham gia. 
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	9 (2,5 điểm)
	

	
	a) Vai trò dinh dưỡng của sinh vật sản xuất trong hệ sinh thái: Sinh vật sản xuất (cỏ, cây hoa màu, cây bụi nhỏ) quang hợp, chuyển hóa chất vô cơ thành chất hữu cơ ( chuyển quang năng thành hóa năng tích lũy trong các chất hữu cơ cung cấp thức ăn cho sinh vật tiêu thụ bậc I.

b) Sơ đồ lưới thức ăn: 
  - Cây hoa màu → chuột → rắn
  - Cỏ → hươu → sư tử
  - Cây bụi nhỏ →  hươu → sư tử
c) Mối quan hệ giữa số lượng chuột và rắn: 
 - Vào mùa, cây hoa màu đã có sản phẩm ( nguồn thức ăn của chuột dồi dào ( chuột tăng nhanh số lượng ( nguồn thức ăn của rắn tăng ( rắn tăng số lượng ( chuột bị tiêu diệt nhiều, đồng thời cây hoa màu đã được thu hoạch (thức ăn của chuột khan hiếm) nên chuột giảm số lượng ( thức ăn của rắn thiếu  ( rắn giảm số lượng. 

  - Kết quả : số lượng của quần thể rắn và chuột trong hệ sinh thái được khống chế phù hợp với nguồn sống trong môi trường.
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	Tổng điểm
	20,0


Chú ý: Nếu học sinh làm cách khác mà đúng bản chất cho điểm tối đa. Điểm bài thi là điểm các câu cộng lại làm tròn đến 0,25
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